
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12/12/2018

              PHÒNG ĐÀO TẠO

         Số : 388-18/LT-DSG-ĐT

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC DỰ THI CỦA SINH VIÊN :

Sinh viên phải đóng học phí đúng theo quy định của nhà trường.

Sinh viên không có tên trong danh sách cấm thi.

Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút để hoàn tất thủ tục dự thi cuối học kỳ.

Sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh khi vào phòng thi.

STT MSMH TÊN MÔN HỌC TÊN LỚP SLSV THỨ NGÀY THI CA THI PHÒNG THI BẬC

65 9DECHCS003 Tiếng Anh chuyên ngành 2 D15_MT1TD 6 Tư 02/01/2019 09 giờ 30 C412 DH

66 9DECHCS003 Tiếng Anh chuyên ngành 2 D14_MT1TD 1 Tư 02/01/2019 09 giờ 30 C412 DH

67 9DECHCS003 Tiếng Anh chuyên ngành 2 D15_MT2TT 11 Tư 02/01/2019 09 giờ 30 C412 DH

68 9DECHCS003 Tiếng Anh chuyên ngành 2 D15_MT3DH 45 Tư 02/01/2019 09 giờ 30 C414 DH

69 9DECHCS003 Tiếng Anh chuyên ngành 2 D14_MT3DH 3 Tư 02/01/2019 09 giờ 30 C414 DH

70 9DECHCS003 Tiếng Anh chuyên ngành 2 D15_MT4NT 18 Tư 02/01/2019 09 giờ 30 C412 DH

71 9DECHCS003 Tiếng Anh chuyên ngành 2 D14_MT4NT 1 Tư 02/01/2019 09 giờ 30 C412 DH

72 9DECHCS003 Tiếng Anh chuyên ngành 2 D12_MT4NT 1 Tư 02/01/2019 09 giờ 30 C412 DH

205 TAM_CH_13 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam D18_TK01 2 Tư 02/01/2019 15 giờ 30 C704 DH

206 TAM_CH_13 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam D17_TK1TD 4 Tư 02/01/2019 15 giờ 30 C704 DH

207 TAM_CH_13 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam D15_MT1TD 1 Tư 02/01/2019 15 giờ 30 C704 DH

208 TAM_CH_13 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam D17_TK2TT 9 Tư 02/01/2019 15 giờ 30 C704 DH

209 TAM_CH_13 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam D15_MT2TT 1 Tư 02/01/2019 15 giờ 30 C704 DH

210 TAM_CH_13 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam D14_MT2TT 1 Tư 02/01/2019 15 giờ 30 C704 DH

211 TAM_CH_13 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam D17_TK3DH 34 Tư 02/01/2019 15 giờ 30 C704 DH

212 TAM_CH_13 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam D15_MT3DH 1 Tư 02/01/2019 15 giờ 30 C704 DH
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213 TAM_CH_13 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam D14_MT3DH 2 Tư 02/01/2019 15 giờ 30 C704 DH

214 TAM_CH_13 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam D17_TK4NT 11 Tư 02/01/2019 15 giờ 30 C704 DH

215 TAM_CH_13 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam D14_MT4NT 3 Tư 02/01/2019 15 giờ 30 C704 DH

304 TAM_CH_18 Tiếng Anh 3 D18_TK01 3 Năm 03/01/2019 13 giờ 30 C604 DH

305 TAM_CH_18 Tiếng Anh 3 D17_TK1TD 4 Năm 03/01/2019 13 giờ 30 C604 DH

306 TAM_CH_18 Tiếng Anh 3 D14_MT1TD 1 Năm 03/01/2019 13 giờ 30 C604 DH

307 TAM_CH_18 Tiếng Anh 3 D17_TK2TT 8 Năm 03/01/2019 13 giờ 30 C604 DH

308 TAM_CH_18 Tiếng Anh 3 D14_MT2TT 1 Năm 03/01/2019 13 giờ 30 C604 DH

309 TAM_CH_18 Tiếng Anh 3 D17_TK3DH 32 Năm 03/01/2019 13 giờ 30 C512 DH

310 TAM_CH_18 Tiếng Anh 3 D16_MT3DH 2 Năm 03/01/2019 13 giờ 30 C605 DH

311 TAM_CH_18 Tiếng Anh 3 D15_MT3DH 1 Năm 03/01/2019 13 giờ 30 C605 DH

312 TAM_CH_18 Tiếng Anh 3 D14_MT3DH 5 Năm 03/01/2019 13 giờ 30 C605 DH

313 TAM_CH_18 Tiếng Anh 3 D13_MT3DH 1 Năm 03/01/2019 13 giờ 30 C605 DH

314 TAM_CH_18 Tiếng Anh 3 D17_TK4NT 11 Năm 03/01/2019 13 giờ 30 C605 DH

315 TAM_CH_18 Tiếng Anh 3 D15_MT4NT 3 Năm 03/01/2019 13 giờ 30 C605 DH

316 TAM_CH_18 Tiếng Anh 3 D14_MT4NT 2 Năm 03/01/2019 13 giờ 30 C605 DH

417 9DEXHTC104 Tiếng Việt thực hành D15_MT1TD 6 Sáu 04/01/2019 09 giờ 30 C701 DH

418 9DEXHTC104 Tiếng Việt thực hành D15_MT3DH 46 Sáu 04/01/2019 09 giờ 30 C704 DH

419 9DEXHTC104 Tiếng Việt thực hành D15_MT4NT 18 Sáu 04/01/2019 09 giờ 30 C701 DH

650 TAM_MT_48 Lịch sử văn minh thế giới D15_MT1TD 6 Hai 07/01/2019 09 giờ 30 C703 DH

651 TAM_MT_48 Lịch sử văn minh thế giới D15_MT2TT 10 Hai 07/01/2019 09 giờ 30 C704 DH

652 TAM_MT_48 Lịch sử văn minh thế giới D15_MT3DH 46 Hai 07/01/2019 09 giờ 30 C704 DH

653 TAM_MT_48 Lịch sử văn minh thế giới D15_MT4NT 18 Hai 07/01/2019 09 giờ 30 C705 DH

825 GS12001 Pháp luật Việt Nam đại cương D18_TK01 1 Hai 07/01/2019 15 giờ 30 C603 DH

1282 TAM_CH_12 Tư tưởng Hồ Chí Minh D15_MT4NT 1 Sáu 11/01/2019 15 giờ 30 C804 DH

1578 GS15001 Tin học đại cương D15_MT2TT 1 Ba 15/01/2019 07 giờ 30 C701 DH
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1579 GS15001 Tin học đại cương D14_MT3DH 1 Ba 15/01/2019 07 giờ 30 C701 DH

1580 GS15001 Tin học đại cương D13_MT3DH 1 Ba 15/01/2019 07 giờ 30 C701 DH

1581 GS15001 Tin học đại cương D15_MT4NT 1 Ba 15/01/2019 07 giờ 30 C701 DH

1629 GS17001 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin D18_TK01_No1 40 Ba 15/01/2019 09 giờ 30 C604 DH

1630 GS17001 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin D18_TK01_No2 39 Ba 15/01/2019 09 giờ 30 C606 DH

1631 GS17001 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin D15_MT1TD 1 Ba 15/01/2019 09 giờ 30 C603 DH

1632 GS17001 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin D15_MT2TT 1 Ba 15/01/2019 09 giờ 30 C603 DH

1633 GS17001 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin D14_MT2TT 1 Ba 15/01/2019 09 giờ 30 C603 DH

1634 GS17001 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin D15_MT3DH 1 Ba 15/01/2019 09 giờ 30 C603 DH

1635 GS17001 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin D16_MT4NT 1 Ba 15/01/2019 09 giờ 30 C603 DH

1636 GS17001 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin D15_MT4NT 3 Ba 15/01/2019 09 giờ 30 C603 DH

1907 GS11001 Tiếng Anh 1 D18_TK01_No1 40 Năm 17/01/2019 09 giờ 30 C603 DH

1908 GS11001 Tiếng Anh 1 D18_TK01_No2 39 Năm 17/01/2019 09 giờ 30 C605 DH

1909 GS11001 Tiếng Anh 1 D17_TK2TT 1 Năm 17/01/2019 09 giờ 30 C604 DH

2076 TAM_MT_4 Nguyên lý thị giác D18_TK01_No1 43 Bảy 19/01/2019 09 giờ 30 C601 DH

2077 TAM_MT_4 Nguyên lý thị giác D18_TK01_No2 40 Bảy 19/01/2019 09 giờ 30 C603 DH

2078 TAM_MT_4 Nguyên lý thị giác D17_TK3DH 1 Bảy 19/01/2019 09 giờ 30 C603 DH

2493 TAM_MT_15 ảnh studio D14_MT2TT 1 Khoa tổ chức thi DH

2494 TAM_MT_15 ảnh studio D15_MT3DH 1 Khoa tổ chức thi DH

2495 TAM_MT_15 ảnh studio D16_MT3DH 27 Khoa tổ chức thi DH

2496 TAM_MT_15 ảnh studio D14_MT4NT 1 Khoa tổ chức thi DH

2497 TAM_MT_15 ảnh studio D15_MT4NT 1 Khoa tổ chức thi DH

2498 TAM_MT_15 ảnh studio D16_MT4NT 15 Khoa tổ chức thi DH

2515 9DECHTC105 Chất liệu và xử lý chất liệu D14_MT2TT 2 Khoa tổ chức thi DH

2516 9DECHTC105 Chất liệu và xử lý chất liệu D15_MT2TT 1 Khoa tổ chức thi DH

2517 9DECHTC105 Chất liệu và xử lý chất liệu D16_MT2TT 5 Khoa tổ chức thi DH
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2518 9DECHTC105 Chất liệu và xử lý chất liệu D17_TK2TT 1 Khoa tổ chức thi DH

2519 TAM_MT_54 Chế tác nữ trang D17_TK1TD 4 Khoa tổ chức thi DH

2520 9DEDHCN006 Chuyên đề Đồ họa D15_MT3DH 45 Khoa tổ chức thi DH

2524 9DENTCN006 Chuyên đề Nội thất D15_MT4NT 18 Khoa tổ chức thi DH

2525 9DETDCN007 Chuyên đề Tạo dáng D15_MT1TD 6 Khoa tổ chức thi DH

2526 9DETTCN006 Chuyên đề Thời trang D15_MT2TT 10 Khoa tổ chức thi DH

2531 TAM_MT_1 Design đại cương D18_TK01 83 Khoa tổ chức thi DH

2532 TAM_MT_1 Design đại cương D14_MT3DH 1 Khoa tổ chức thi DH

2533 TAM_MT_1 Design đại cương D17_TK3DH 1 Khoa tổ chức thi DH

2592 9DEDHCN010 Đồ án Đồ họa minh họa D14_MT3DH 1 Khoa tổ chức thi DH

2593 9DEDHCN010 Đồ án Đồ họa minh họa D15_MT3DH 3 Khoa tổ chức thi DH

2594 9DEDHCN010 Đồ án Đồ họa minh họa D16_MT3DH 27 Khoa tổ chức thi DH

2596 9DEDHCN009 Đồ án Đồ họa quảng cáo D14_MT3DH 1 Khoa tổ chức thi DH

2597 9DEDHCN009 Đồ án Đồ họa quảng cáo D15_MT3DH 3 Khoa tổ chức thi DH

2598 9DEDHCN009 Đồ án Đồ họa quảng cáo D16_MT3DH 27 Khoa tổ chức thi DH

2599 9DEDHCN009 Đồ án Đồ họa quảng cáo D17_TK3DH 1 Khoa tổ chức thi DH

2627 TAM_MT_83 Đồ án Nội thất công trình Trưng bày - Thương mại D12_MT4NT 1 Khoa tổ chức thi DH

2628 TAM_MT_83 Đồ án Nội thất công trình Trưng bày - Thương mại D14_MT4NT 1 Khoa tổ chức thi DH

2629 TAM_MT_83 Đồ án Nội thất công trình Trưng bày - Thương mại D15_MT4NT 1 Khoa tổ chức thi DH

2630 TAM_MT_83 Đồ án Nội thất công trình Trưng bày - Thương mại D16_MT4NT 16 Khoa tổ chức thi DH

2632 TAM_MT_84 Đồ án Nội thất công trình văn phòng D13_MT4NT 1 Khoa tổ chức thi DH

2633 TAM_MT_84 Đồ án Nội thất công trình văn phòng D14_MT4NT 6 Khoa tổ chức thi DH

2634 TAM_MT_84 Đồ án Nội thất công trình văn phòng D15_MT4NT 7 Khoa tổ chức thi DH

2635 TAM_MT_84 Đồ án Nội thất công trình văn phòng D16_MT4NT 16 Khoa tổ chức thi DH

2650 9DETDCN012 Đồ án Tạo dáng công cụ cầm tay D15_MT1TD 1 Khoa tổ chức thi DH

2665 TAM_MT_68 Đồ án Thiết kế trang phục công sở D16_MT2TT 5 Khoa tổ chức thi DH
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2666 TAM_MT_68 Đồ án Thiết kế trang phục công sở D17_TK2TT 1 Khoa tổ chức thi DH

2691 TAM_MT_67 Đồ án TK trang phục cho dáng người đặc biệt D14_MT2TT 2 Khoa tổ chức thi DH

2692 TAM_MT_67 Đồ án TK trang phục cho dáng người đặc biệt D16_MT2TT 5 Khoa tổ chức thi DH

2693 TAM_MT_69 Đồ án tổng hợp_TK Đồ họa D13_MT3DH 1 Khoa tổ chức thi DH

2694 TAM_MT_69 Đồ án tổng hợp_TK Đồ họa D14_MT3DH 1 Khoa tổ chức thi DH

2695 TAM_MT_69 Đồ án tổng hợp_TK Đồ họa D15_MT3DH 44 Khoa tổ chức thi DH

2696 TAM_MT_76 Đồ án tổng hợp_TK Nội thất D12_MT4NT 1 Khoa tổ chức thi DH

2697 TAM_MT_76 Đồ án tổng hợp_TK Nội thất D13_MT4NT 2 Khoa tổ chức thi DH

2698 TAM_MT_76 Đồ án tổng hợp_TK Nội thất D14_MT4NT 9 Khoa tổ chức thi DH

2699 TAM_MT_76 Đồ án tổng hợp_TK Nội thất D15_MT4NT 17 Khoa tổ chức thi DH

2700 TAM_MT_50 Đồ án tổng hợp_TK Sản phẩm D15_MT1TD 6 Khoa tổ chức thi DH

2701 TAM_MT_58 Đồ án tổng hợp_TK Thời trang D14_MT2TT 2 Khoa tổ chức thi DH

2702 TAM_MT_58 Đồ án tổng hợp_TK Thời trang D15_MT2TT 11 Khoa tổ chức thi DH

2703 TAM_MT_70 Đồ án tự chọn_TK Đồ họa D15_MT3DH 45 Khoa tổ chức thi DH

2704 TAM_MT_77 Đồ án tự chọn_TK Nội thất D14_MT4NT 5 Khoa tổ chức thi DH

2705 TAM_MT_77 Đồ án tự chọn_TK Nội thất D15_MT4NT 17 Khoa tổ chức thi DH

2706 TAM_MT_49 Đồ án tự chọn_TK Sản phẩm D15_MT1TD 6 Khoa tổ chức thi DH

2707 TAM_MT_59 Đồ án tự chọn_TK Thời trang D14_MT2TT 1 Khoa tổ chức thi DH

2708 TAM_MT_59 Đồ án tự chọn_TK Thời trang D15_MT2TT 10 Khoa tổ chức thi DH

2746 GS19001 Giáo dục thể chất 1 D13_MT3DH 1 Khoa tổ chức thi DH

2775 GS19002 Giáo dục thể chất 2 D13_MT3DH 1 Khoa tổ chức thi DH

2833 TAM_CH_20 Giáo dục thể chất 3 D18_TK01 3 Khoa tổ chức thi DH

2834 TAM_CH_20 Giáo dục thể chất 3 D17_TK1TD 4 Khoa tổ chức thi DH

2835 TAM_CH_20 Giáo dục thể chất 3 D17_TK2TT 8 Khoa tổ chức thi DH

2836 TAM_CH_20 Giáo dục thể chất 3 D13_MT3DH 1 Khoa tổ chức thi DH

2837 TAM_CH_20 Giáo dục thể chất 3 D17_TK3DH 35 Khoa tổ chức thi DH
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2838 TAM_CH_20 Giáo dục thể chất 3 D17_TK4NT 11 Khoa tổ chức thi DH

2899 TAM_CH_21 Giáo dục thể chất 4 D18_TK01 3 Khoa tổ chức thi DH

2900 TAM_CH_21 Giáo dục thể chất 4 D17_TK1TD 4 Khoa tổ chức thi DH

2901 TAM_CH_21 Giáo dục thể chất 4 D17_TK2TT 8 Khoa tổ chức thi DH

2902 TAM_CH_21 Giáo dục thể chất 4 D13_MT3DH 1 Khoa tổ chức thi DH

2903 TAM_CH_21 Giáo dục thể chất 4 D17_TK3DH 34 Khoa tổ chức thi DH

2904 TAM_CH_21 Giáo dục thể chất 4 D15_MT4NT 1 Khoa tổ chức thi DH

2905 TAM_CH_21 Giáo dục thể chất 4 D17_TK4NT 11 Khoa tổ chức thi DH

2907 TAM_MT_2 Hình họa 1 D18_TK01 83 Khoa tổ chức thi DH

2908 TAM_MT_2 Hình họa 1 D14_MT3DH 1 Khoa tổ chức thi DH

2909 TAM_MT_2 Hình họa 1 D17_TK3DH 1 Khoa tổ chức thi DH

2911 TAM_MT_46 Hình họa chuyên ngành 1_TK Đồ họa D17_TK3DH 36 Khoa tổ chức thi DH

2913 TAM_MT_47 Hình họa chuyên ngành 1_TK Nội thất D17_TK4NT 11 Khoa tổ chức thi DH

2914 TAM_MT_44 Hình họa chuyên ngành 1_TK Sản phẩm D17_TK1TD 4 Khoa tổ chức thi DH

2916 TAM_MT_45 Hình họa chuyên ngành 1_TK Thời trang D17_TK2TT 8 Khoa tổ chức thi DH

2917 TAM_MT_51 Hình khối và chất liệu tạo bề mặt D17_TK1TD 4 Khoa tổ chức thi DH

2971 TAM_MT_65 Kỹ thuật cắt may 2 D14_MT2TT 1 Khoa tổ chức thi DH

2972 TAM_MT_65 Kỹ thuật cắt may 2 D17_TK2TT 8 Khoa tổ chức thi DH

2973 9DETTCN016 Kỹ thuật cắt may 2 (áo dài - veston) D14_MT2TT 1 Khoa tổ chức thi DH

2974 9DETTCN016 Kỹ thuật cắt may 2 (áo dài - veston) D15_MT2TT 11 Khoa tổ chức thi DH

2976 TAM_MT_60 Kỹ thuật mô hình thời trang 1 D17_TK2TT 9 Khoa tổ chức thi DH

2979 TAM_MT_71 Kỹ thuật thể hiện đồ án đồ họa 2 D15_MT3DH 1 Khoa tổ chức thi DH

2980 TAM_MT_71 Kỹ thuật thể hiện đồ án đồ họa 2 D16_MT3DH 27 Khoa tổ chức thi DH

2981 TAM_MT_71 Kỹ thuật thể hiện đồ án đồ họa 2 D17_TK3DH 35 Khoa tổ chức thi DH

2983 TAM_MT_78 Kỹ thuật thể hiện đồ án nội thất 1 D15_MT4NT 2 Khoa tổ chức thi DH

2984 TAM_MT_78 Kỹ thuật thể hiện đồ án nội thất 1 D16_MT4NT 2 Khoa tổ chức thi DH
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2985 TAM_MT_78 Kỹ thuật thể hiện đồ án nội thất 1 D17_TK4NT 11 Khoa tổ chức thi DH

2986 TAM_MT_52 Kỹ thuật thể hiện đồ án tạo dáng 2 D14_MT1TD 1 Khoa tổ chức thi DH

2987 TAM_MT_52 Kỹ thuật thể hiện đồ án tạo dáng 2 D17_TK1TD 4 Khoa tổ chức thi DH

2990 9DETTCN004 Kỹ thuật thể hiện đồ án thời trang 2 D14_MT2TT 1 Khoa tổ chức thi DH

2991 9DETTCN004 Kỹ thuật thể hiện đồ án thời trang 2 D16_MT2TT 5 Khoa tổ chức thi DH

2992 TAM_MT_62 Kỹ thuật thể hiện đồ án thời trang 2 D17_TK2TT 8 Khoa tổ chức thi DH

3029 9DEXHDC004 Lịch sử mỹ thuật D14_MT2TT 1 Khoa tổ chức thi DH

3030 9DEXHDC004 Lịch sử mỹ thuật D16_MT2TT 5 Khoa tổ chức thi DH

3031 9DEXHDC004 Lịch sử mỹ thuật D14_MT3DH 3 Khoa tổ chức thi DH

3032 9DEXHDC004 Lịch sử mỹ thuật D16_MT3DH 27 Khoa tổ chức thi DH

3033 9DEXHDC004 Lịch sử mỹ thuật D14_MT4NT 6 Khoa tổ chức thi DH

3034 9DEXHDC004 Lịch sử mỹ thuật D15_MT4NT 1 Khoa tổ chức thi DH

3035 9DEXHDC004 Lịch sử mỹ thuật D16_MT4NT 16 Khoa tổ chức thi DH

3038 TAM_MT_3 Lược sử mỹ thuật Việt Nam và Thế giới D18_TK01 83 Khoa tổ chức thi DH

3039 TAM_MT_3 Lược sử mỹ thuật Việt Nam và Thế giới D17_TK3DH 1 Khoa tổ chức thi DH

3078 TAM_MT_72 Mô hình đồ họa D14_MT3DH 1 Khoa tổ chức thi DH

3079 TAM_MT_72 Mô hình đồ họa D17_TK3DH 35 Khoa tổ chức thi DH

3080 9DECHCS014 Mô tuýp và Màu sắc trong thiết kế công nghiệp D13_MT1TD 1 Khoa tổ chức thi DH

3082 TAM_MT_85 Nghệ thuật chiếu sáng D14_MT4NT 2 Khoa tổ chức thi DH

3083 TAM_MT_85 Nghệ thuật chiếu sáng D15_MT4NT 1 Khoa tổ chức thi DH

3084 TAM_MT_85 Nghệ thuật chiếu sáng D16_MT4NT 16 Khoa tổ chức thi DH

3086 TAM_MT_34 Nghệ thuật chữ D18_TK01 1 Khoa tổ chức thi DH

3087 TAM_MT_34 Nghệ thuật chữ D17_TK3DH 33 Khoa tổ chức thi DH

3089 9DETTCN018 Nghệ thuật trang điểm D15_MT2TT 2 Khoa tổ chức thi DH

3090 9DETTCN018 Nghệ thuật trang điểm D16_MT2TT 5 Khoa tổ chức thi DH

3091 9DETTCN018 Nghệ thuật trang điểm D17_TK2TT 1 Khoa tổ chức thi DH
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3093 TAM_MT_73 Nguyên lý thiết kế đồ họa D14_MT3DH 2 Khoa tổ chức thi DH

3094 TAM_MT_73 Nguyên lý thiết kế đồ họa D17_TK3DH 34 Khoa tổ chức thi DH

3096 TAM_MT_79 Nguyên lý thiết kế nội thất D16_MT4NT 1 Khoa tổ chức thi DH

3097 TAM_MT_79 Nguyên lý thiết kế nội thất D17_TK4NT 11 Khoa tổ chức thi DH

3099 TAM_MT_63 Nguyên lý thiết kế thời trang D17_TK2TT 8 Khoa tổ chức thi DH

3100 TAM_MT_55 Nguyên lý thiết kế trong Thiết kế sản phẩm D17_TK1TD 4 Khoa tổ chức thi DH

3117 9DEDHCN002 Phát triển ý tưởng D14_MT3DH 1 Khoa tổ chức thi DH

3118 9DEDHCN002 Phát triển ý tưởng D15_MT3DH 1 Khoa tổ chức thi DH

3119 9DEDHCN002 Phát triển ý tưởng D16_MT3DH 27 Khoa tổ chức thi DH

3120 9DEDHCN002 Phát triển ý tưởng D17_TK3DH 1 Khoa tổ chức thi DH

3601 TAM_MT_66 Thực tập chuyên ngành D16_MT2TT 5 Khoa tổ chức thi DH

3602 TAM_MT_75 Thực tập chuyên ngành D13_MT3DH 2 Khoa tổ chức thi DH

3603 TAM_MT_75 Thực tập chuyên ngành D14_MT3DH 1 Khoa tổ chức thi DH

3604 TAM_MT_75 Thực tập chuyên ngành D15_MT3DH 3 Khoa tổ chức thi DH

3605 TAM_MT_75 Thực tập chuyên ngành D16_MT3DH 27 Khoa tổ chức thi DH

3606 TAM_MT_82 Thực tập chuyên ngành D13_MT4NT 1 Khoa tổ chức thi DH

3607 TAM_MT_82 Thực tập chuyên ngành D14_MT4NT 1 Khoa tổ chức thi DH

3608 TAM_MT_82 Thực tập chuyên ngành D15_MT4NT 6 Khoa tổ chức thi DH

3609 TAM_MT_82 Thực tập chuyên ngành D16_MT4NT 16 Khoa tổ chức thi DH

3630 TAM_MT_5 Tin học đại cương và thực hành D18_TK01 79 Khoa tổ chức thi DH

3631 TAM_MT_5 Tin học đại cương và thực hành D17_TK2TT 1 Khoa tổ chức thi DH

3632 TAM_MT_5 Tin học đại cương và thực hành D16_MT4NT 2 Khoa tổ chức thi DH

3671 TAM_MT_56 Trang trí sản phẩm D15_MT1TD 1 Khoa tổ chức thi DH

3672 TAM_MT_56 Trang trí sản phẩm D17_TK1TD 4 Khoa tổ chức thi DH

3675 TAM_MT_74 Văn hóa và phong cách trong thiết kế đồ họa D18_TK01 1 Khoa tổ chức thi DH

3676 TAM_MT_74 Văn hóa và phong cách trong thiết kế đồ họa D14_MT3DH 1 Khoa tổ chức thi DH
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3677 TAM_MT_74 Văn hóa và phong cách trong thiết kế đồ họa D17_TK3DH 36 Khoa tổ chức thi DH

3679 TAM_MT_80 Văn hóa và phong cách trong thiết kế nội thất D17_TK4NT 11 Khoa tổ chức thi DH

3680 TAM_MT_53 Văn hóa và phong cách trong thiết kế sản phẩm D17_TK1TD 4 Khoa tổ chức thi DH

3682 TAM_MT_64 Văn hóa và phong cách trong thiết kế thời trang D14_MT2TT 1 Khoa tổ chức thi DH

3683 TAM_MT_64 Văn hóa và phong cách trong thiết kế thời trang D17_TK2TT 8 Khoa tổ chức thi DH

3685 TAM_MT_81 Vật liệu nội thất D17_TK4NT 11 Khoa tổ chức thi DH
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